
STT MSSV Họ và tên Lớp Khoa Loại học bổng

Mức

học 

bổng

Học phí Học 

kỳ 2 NH 

2018 - 2019

Số tiền thực nhận Ghi chú

1 1854060197 Võ Tấn Quy DH18LK03 Luật Thủ khoa 200%     6.820.000          13.640.000 

2 1854060092 Lê Minh Huy DH18LK01 Luật Á Khoa 180%     6.040.000          10.872.000 

37 1854060098 Lê Chí Hùng DH18LK02 Luật Đồng Tháp 100%     6.820.000            6.820.000 

40 1854060063 Nguyễn Thị Hương Giang DH18LK01 Luật Bình Thuận 100%     6.820.000            6.820.000 

41 1854060123 Nguyễn Thị Mỹ Linh DH18LK01 Luật Bình Thuận 100%     6.820.000            6.820.000 

42 1854060134 Nguyễn Dương Gia Luân DH18LK01 Luật Bình Thuận 100%     6.820.000            6.820.000 

43 1854060217 Châu Huỳnh Như Thảo DH18LK01 Luật Bình Thuận 100%     6.820.000            6.820.000 

44 1854060132 Nguyễn Lê Thành Lộc DH18LK02 Luật Bình Thuận 100%     6.820.000            6.820.000 

45 1854060248 Nguyễn Đăng Tiễn DH18LK03 Luật Bình Thuận 100%     6.820.000            6.820.000 

48 1854060054 Nguyễn Thị Ngọc Đa DH18LK02 Luật Long An 100%     6.820.000            6.820.000 

49 1854060234 Nguyễn Thị Diễm Thúy DH18LK02 Luật Long An 100%     6.820.000            6.820.000 

61 1854060139 Võ Thị Thảo Ly DH18LK01 Luật Tiền Giang 100%     6.820.000            6.820.000 

62 1854060313 Nguyễn Ngọc Như Ý DH18LK01 Luật Tiền Giang 100%     6.820.000            6.820.000 
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